
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26101

3-

18003

0

Đỗ Thị 

Vạn Sim 

1929/CCH

N-D-SYT-

PY

28/10/22

Sở Y tế 

tỉnh Phú 

Yên 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Bảo An 2

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

14 Nguyễn 

Văn Ký, ấp 

Phước 

Long, xã 

Phước An, 

thành phố 

Đồng Nai 

13043 13044 21/10/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26102

9-

18000

2

Tô Thúy 

Lan

6173/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

25/04/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Thảo 

An 3

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

1023/40, 

Tổ 13, Khu 

phố 13, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai 

13045 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 75 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26102

3-

18001

1

Thái 

Phương 

Thảo 

1414/CCH

N-D-SYT-

HAUG

11/12/24

Sở Y tế 

tỉnh Hậu 

Giang 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Bảo Lâm 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 132, Tổ 

2, khu phố 

An Lâm, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai 

13046 13047 3/11/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26102

9-

18005

6

Châu 

Ngọc Hiền

4253/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

03/08/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Lão 

Cần Tế 3

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Kios 66, 

cửa Nam, 

chợ mới 

Long 

Thành, khu 

Cầu Xéo, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai 

13048 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

26102

9-

18006

3

Trần Thị 

Nhung

10967/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

05/08/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Trần Nhung 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 1, khu 

phố Bình 

Sơn 1, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai 

13049 13050 3/11/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26102

7-

18004

3

Đào Việt 

Tuấn

2816/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

26/07/17

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phú Linh

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Đường khu 

B, Tổ 17, 

khu phố 

Phước 

Thuận, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai

13051 13052 3/11/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

26102

7-

18000

8

Trần Thị 

Phi Nga

3030/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

07/07/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thanh Trà 

Giang

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

272, Tổ 4, 

khu phố 

An Bình, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

13053 Cấp mới

8

H19.1

2-

26102

9-

18006

4

Trần Thị 

Hồng Vân

10961/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

05/08/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Hồng Vân 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Chợ Suối 

Quýt, ấp 

Cẩm 

Đường, xã 

Xuân 

Đường, 

thành phố 

Đồng Nai 

13054 13055 3/11/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

26103

0-

18002

6

NGUYỄN 

NGỌC 

TIẾN

10964/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

05/08/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phương 

Nam 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 1, khu 

phố Bình 

Sơn 2, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

13056 13057 3/11/2029 Cấp mới

10

H19.1

2-

26103

0-

18004

8

Trần Thị 

Trà Giang

10983/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

11/08/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Trà Giang 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Thửa 263, 

Tờ 16, Tổ 

12, khu 

phố Hương 

Phước, 

phường 

Phước 

Tân, thành 

phố Đồng 

Nai

13058 13059 3/11/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

26102

1-

18003

0

Bùi Thị 

Hậu

4081/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

26/05/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Bùi Thiêm

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

555 Lý 

Thái Tổ, 

khu phố 

Phước 

Thuận, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai 

13060 30/4/2029
Đánh giá 

định kỳ

12

H19.1

2-

26102

5-

18001

0

Hoàng 

Trọng 

Khanh

2897/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

22/08/17

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Hoàng 

Khanh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tỉnh lộ 

764, Tổ 6, 

Ấp 5, xã 

Xuân 

Đông, 

thành phố 

Đồng Nai

13061 3/11/2029
Đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

26110

2-

18003

7

Phan Thị 

Duyên

5556/CCH

N-D-SYT-

BD

09/06/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Dương 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Duyên Hải 

369

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 8, ấp 

An Lợi, xã 

An Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

13062 3/11/2029
Đánh giá 

định kỳ

14
Phan Thị 

Thùy Trâm

9985/CCH

N-D-SYT-

HCM

29/07/22

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Tuấn Minh 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 553 

đường 

Xuân Định 

- Lâm San, 

ấp Nam 

Hà, xã 

Xuân 

Định, 

thành phố 

Đồng Nai 

12436 12437 18/8/2029

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

12436/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

21/8/2026 

(Cấp mới: 

H19.12-

260810-

180018)

Tổng cộng: 14 cơ sở (gồm 07 Nhà thuốc; 04 Quầy thuốc; 03 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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